
Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
UỶ BAN BẦU CỬ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HIỆP THẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HIỆP THẠNH KHOÁ XIII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 01
Gồm 02 thôn: Định An, K'Rèn

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện

nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ  Nơi công tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Đại biểu
HĐND
(nếu có)

Ghi chúGiáo
dục phổ
thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

1 Võ Phan Thuỳ Vân 12/6/1993 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Xã Đại Lộc,
tỉnh Quảng

Nam

Thôn Phú
Thạnh, xã

Hiệp Thạnh
12/12

Đại học
chuyên
ngành
Luật  

Trung
cấp

Anh
trình độ

B

Chuyên viên
Văn phòng
Đảng uỷ

Đảng uỷ xã
Hiệp Thạnh 08/02/2017 2021-2026

2 Nguyễn Thị Thuý Vi 02/6/1996 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Phường An
Nhơn, tỉnh

Gia Lai

Thôn Định
An, xã Hiệp

Thạnh
12/12

Đại học
sư phạm
Ngữ văn

Thạc sỹ Trung
cấp

Anh,
trình độ

B2   

PCT
UBMTTQVN,
Bí thư Đoàn

TNCSHCM xã

Cơ quan
UBMTTQVN

xã
04/01/2019 2021-2026

3 Cil Ka Tu Ra 30/4/1991 Nữ Việt
Nam

Cơ
Ho

Tin
lành

Xã Hiệp
Thạnh, tỉnh
Lâm Đồng

Thôn K'Rèn,
xã Hiệp
Thạnh

12/12
Trung
cấp Kế

toán

Chi hội trưởng
chi hội Phụ nữ

Thôn K'Rèn,
xã Hiệp Thạnh Không Không

         - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 03 người Hiệp Thạnh, ngày 25 tháng 02 năm 2026
         - Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là: 02 người TM. UỶ BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Hiệp



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
UỶ BAN BẦU CỬ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HIỆP THẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HIỆP THẠNH KHOÁ XIII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 02
Gồm 02 thôn: K' Long, Tân An

ST
T Họ và tên

Ngày,
tháng, năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch Dân tộc Tôn

giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ  Nơi công tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Đại biểu
HĐND
(nếu có)

Ghi chúGiáo
dục phổ
thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

1 K' Hùng 01/8/1969 Nam Việt
Nam Cơ Ho Công

giáo

Xã Hiệp
Thạnh, tỉnh
Lâm Đồng

Thôn K'Long,
xã Hiệp Thạnh 10/12 Sơ cấp Trưởng thôn Thôn K'Long,

xã Hiệp Thạnh 20/01/2015 2016-2021,
2021-2026

2 K' Lâm 24/4/1982 Nam Việt
Nam Cơ Ho Công

giáo

Xã Hiệp
Thạnh, tỉnh
Lâm Đồng

Thôn K'Long,
xã Hiệp Thạnh 12/12 Đại học

Luật 

Thạc sỹ
Luật

Kinh  tế

Trung
cấp

Anh
trình độ

B

Phó Chủ tịch
UBMTTQVN,
Chủ tịch Hội
Nông dân xã

Cơ quan
UBMTTQVN

xã
15/11/2018 2021-2026

3 Mai Thị Nghĩa
(Mai Nguyên Anh) 13/12/1986 Nữ Việt

Nam Kinh Không
Xã Hồ

Vương, tỉnh
Thanh Hoá

Thôn Tân An,
xã Hiệp Thạnh 9/12 Buôn bán tự do Thôn Tân An,

xã Hiệp Thạnh Không Không

         - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 03 người Hiệp Thạnh, ngày 25 tháng 02 năm 2026
         - Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là: 02 người TM. UỶ BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Hiệp



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
UỶ BAN BẦU CỬ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HIỆP THẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HIỆP THẠNH KHOÁ XIII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 03
Gồm 02 thôn: Trung Hiệp, Đarahoa

STT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Quốc
tịch Dân tộc Tôn

giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

 Nơi công
tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Đại biểu
HĐND
(nếu có)

Ghi chúGiáo
dục phổ
thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ

Học
hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

1 Phạm Văn Biên 10/02/1983 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Yên
Cường, tỉnh
Ninh Bình

Thôn 2, xã Đức
Trọng 12/12 Đại học Quân

sự Cao cấp Chỉ huy
trưởng

Ban CHQS
xã Hiệp
Thạnh

03/02/2005 Không

2 Nguyễn Văn Khanh 08/02/1982 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Nam
Hồng, tỉnh
Ninh Bình

Thôn Trung
Hiệp, xã Hiệp

Thạnh
12/12

Đại học Luật,
Đại học Tiếng

Anh
Thạc sỹ Trung

cấp

Đại học
Tiếng
Anh

Chủ tịch Uỷ
ban

MTTQVN xã

Đảng uỷ xã
Hiệp Thạnh 24/01/2003

2011-2026,
2016-2021,
2021-2026

3 Trần Thị Ly Ly 16/4/1999 Nữ Việt
Nam Kinh Cao Đài

Xã Tuy
Phước, tỉnh

Gia Lai

Thôn Định An,
xã Hiệp Thạnh 12/12 Đại học Đông

phương học
Tiếng

Nhật N3

Phó Bí thư
Đoàn Thanh

niên xã

Cơ quan
UBMTTQ

VN xã
06/11/2024 Không

4 Nguyễn Hồng Quân 12/5/1972 Nam Việt
Nam Kinh Không

Phường Tam
Quan, tỉnh

Gia Lai

Thôn An Ninh,
xã Hiệp Thạnh 12/12 Đại học Kế

toán

Anh
trình độ

B

Chủ tịch Hội
đồng Quản trị

QTD Liên
Hiệp

QTD nhân
dân Liên

Hiệp
Không 2021-2026

5 Võ Thị Sen 16/8/1979 Nữ Việt
Nam Kinh Không Xã Tân Châu,

tỉnh Nghệ An
Thôn 24, xã
Đức Trọng 12/12

Cử nhân kinh
tế kế toán;

Thạc sĩ Luật
kinh tế

Thạc sĩ Trung
cấp

Anh
trình độ

B
Công chức UBND xã

Hiệp Thạnh 7/12/2003 Không

6 Nguyễn Trọng Thạch 01/5/1957 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Hưng
Nguyên, tỉnh

Nghệ An

Thôn Trung
Hiệp, xã Hiệp

Thạnh
12/12 Cử nhân Luật

kinh tế
Trung

cấp

Anh
trình độ

B
Trưởng thôn

Thôn Trung
Hiệp, xã

Đức Trọng
27/9/1984 2021-2026

7 Cao Văn Thuận 02/03/1990 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Nông
Cống, tỉnh
Thanh Hóa

Thôn Đarahoa,
xã Hiệp Thạnh 12/12 Cao đẳng Kế

toán

Anh
trình độ

B
Trưởng thôn

Thôn
Đarahoa, xã
Hiệp Thạnh

10/4/2025 Không

         - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 07 người Hiệp Thạnh, ngày 25 tháng 02 năm 2026
         - Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là: 04 người TM. UỶ BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Hiệp



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
UỶ BAN BẦU CỬ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HIỆP THẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HIỆP THẠNH KHOÁ XIII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 04
Gồm 01 thôn: Quảng Hiệp

ST
T Họ và tên Ngày, tháng,

năm sinh
Giới
tính Quốc tịch Dân

tộc
Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ  Nơi công tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Đại biểu
HĐND
(nếu có)

Ghi chú
Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn, nghiệp

vụ

Học
hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

1 Lê Thị Duyên 12/8/1998 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Tân

Hưng, tỉnh
Hưng Yên

Thôn Nam
Hưng, xã Tân
Hà Lâm Hà

12/12/
Đại học Sư
phạm Sinh

học

Anh trình
độ B Giáo viên Trường THCS

Hiệp Thạnh 15/11/2023 Không

2 Trần Thị Phương Hồng 24/7/1995 Nữ Việt Nam Kinh Không xã Bồng Sơn,
tỉnh Gia Lai

Thôn 25, xã
Đức Trọng 12/12

Đại học
CSND, Cử
nhân Luật

Trung
cấp

Anh trình
độ B Cán bộ Công an xã

Hiệp Thạnh 30/8/2015 Không

3 Nguyễn Út Phương 26/9/1979 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Hoài
Nhơn , tỉnh

Gia Lai

Thôn Phi Nôm,
xã Hiệp Thạnh 12/12

Đại học
Kinh tế, Đại
học Kế toán

Cao cấp

Anh trình
độ C,

tiếng Cơ
ho

Phó Trưởng
phòng Kinh tế

UBND xã
Hiệp Thạnh 06/11/2008 2016-2021

4 Phạm Đức Thành 04/10/1981 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Vạn Nhất,
TP Hà Nội

Thôn Quảng
Hiệp, xã Hiệp

Thạnh
12/12 Đại học

Thuỷ sản
Anh, trình

độ A Nông dân Thôn Quảng
Hiệp Không Không

5 Cù Thị Ngọc Yến 29/9/1987 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Triệu
Sơn, tỉnh

Thanh Hóa

Thôn Quảng
Hiệp, xã Hiệp

Thạnh
12/12

Đại học Tài
chính-Kế
toán, Đại

học Chính trị

Thạc sĩ Cao cấp Anh trình
độ B

Chủ Nhiệm
UBKT

Đảng Ủy xã
Hiệp Thạnh 18/7/2011 Không

         - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người Hiệp Thạnh, ngày 25 tháng 02 năm 2026
         - Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là: 03 người TM. UỶ BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Hiệp



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
UỶ BAN BẦU CỬ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HIỆP THẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HIỆP THẠNH KHOÁ XIII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 05
Gồm 02 thôn: Bắc Hội, tổ 31 và 32 thôn Phi Nôm

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch Dân tộc Tôn

giáo Quê quán Nơi ở hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

 Nơi công
tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Đại biểu
HĐND
(nếu có)

Ghi chúGiáo
dục phổ
thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học
hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

1 Lê Trọng Bằng 02/10/1975 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Nam Cửa
Việt, tỉnh Quang

Trị

Thôn 21, xã
Đức Trọng 12/12

Đại học
Kinh tế

chính trị,
Ngữ văn

Cao cấp
Trưởng ban
Xây dựng

Đảng

Đảng uỷ xã
Hiệp Thạnh 19/5/2010 Không

2 Nguyễn Ngọc Châu 01/5/1988 Nam Việt
Nam Kinh Không

Thành phố Quy
Nhơn, tỉnh Gia

Lai

Thôn Bắc
Hội, xã Hiệp

Thạnh
9/12

Thôn đội
trưởng, Bí thư

chi đoàn
thanh niên

Thôn Bắc
Hội, xã

Hiệp Thạnh
Không Không

3 Lê Văn Quảng 20/8/1968 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Chuyên Mỹ,
Thành phố Hà

Nội

Thôn Bắc
Hội, xã Hiệp

Thạnh
9/10

Phó Bí thư chi
bộ, Trưởng

thôn Bắc Hội

Thôn Bắc
Hội, xã

Hiệp Thạnh
02/12/2015 2016-2021

         - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 03 người Hiệp Thạnh, ngày 25 tháng 02 năm 2026
         - Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 02 người TM. UỶ BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Hiệp



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
UỶ BAN BẦU CỬ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HIỆP THẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HIỆP THẠNH KHOÁ XIII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 06
Gồm 01 thôn: Phi Nôm (trừ tổ 31, 32)

STT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện

nay

Trình độ
Nghề nghiệp,

chức vụ  Nơi công tác
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Đại biểu
HĐND
(nếu có)

Ghi chúGiáo dục
phổ thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính trị

Ngoại
ngữ

1 Nguyễn Thị Thanh Hà 27/11/1988 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Xã Trần
Thương,
tỉnh Ninh

Bình

Thôn 22, xã
Đức Trọng 12/12

Đại học Quản
trị kinh doanh,

Đại học Kế
toán, Đại học

Luật

Trung cấp Anh trình
độ C

Phó Chủ tịch Hội
LHPN xã

Hội LHPN xã
Hiệp Thạnh 17/11/2014 Không

2 Nguyễn Quang Hiệp 08/6/1981 Nam Việt
Nam Kinh Không

Phường
Chương

Mỹ, TP Hà
Nội

18/5 Kim
Đồng,

Phường Cam
Ly - Đà Lạt

12/12 Cử nhân Luật
học Cao cấp Anh trình

độ B

PBT Đảng uỷ,
Chủ tịch UBND

xã 

UBND xã Hiệp
Thạnh 27/5/2011 Không

3 Nguyễn Thị Ngọc
Nguyên 26/12/1977 Nữ Việt

Nam Kinh Không

Xã Tam
Anh, thành

phố Đà
Nẵng

Thôn 23, xã
Đức Trọng 12/12 Đại học chuyên

ngành Ngữ văn

Thạc sỹ
Văn học

Việt Nam
Cao cấp Anh trình

độ B1
Phó Chủ tịch

HĐND xã
HĐND xã Hiệp

Thạnh 19/5/2005 2016-2021,
2021-2026

4 Lê Hữu Nguyện 02/03/1959 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Tống
Sơn, tỉnh

Thanh Hoá

Thôn Phi
Nôm, xã Hiệp

Thạnh
12/12 Sơ cấp Bí thư chi bộ Thôn Phi Nôm,

xã Hiệp Thạnh 03/4/1986
2011-2016,
2016-2021,
2021-2026

5 Võ Bảo Trang 19/01/1992 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Xã Thiên
Nhẫn, tỉnh
Nghệ An

Thôn An
Hiệp, xã Hiệp

Thạnh
12/12

Đại học Đông
phương học,

Đại học Kế toán
Trung cấp

Anh trình
độ B,
Tiếng
Hàn

Công chức
Văn phòng

HĐND&UBND
xã Hiệp Thạnh

12/6/2017 Không

         - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người Hiệp Thạnh, ngày 25 tháng 02 năm 2026
         - Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 06 là: 03 người TM. UỶ BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Hiệp



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
UỶ BAN BẦU CỬ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HIỆP THẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HIỆP THẠNH KHOÁ XIII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 07
Gồm 01 thôn: Phú Thạnh

ST
T Họ và tên Ngày, tháng,

năm sinh
Giới
tính Quốc tịch Dân

tộc
Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ  Nơi công tác
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Đại biểu
HĐND
(nếu có)

Ghi chú
Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học
hàm,
học vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

1 Hồ Đắc Minh
(Hồ Đắc Dương) 06/4/1964 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Vu Gia,
thành phố
Đà Nẵng

Thôn Phú
Thạnh, xã Hiệp

Thạnh
12/12 Bí thư chi bộ

Thôn Phú
Thạnh, xã

Hiệp Thạnh
05/12/2014 2021-2026

2 Nguyễn Tiến Đạt 17/11/1995 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường

Tâm Quan,
tỉnh Gia Lai

Thôn An Hiệp,
xã Hiệp Thạnh 12/12

Đại học
chuyên
ngành
QLĐĐ

Anh
trình độ

B
Công chức UBND xã

Hiệp Thạnh Không Không

3 Bùi Thị Thảo Nhung 16/8/1983 Nữ Việt Nam Thái Không

Phường
Hoài Nhơn
Bắc, tỉnh
Gia Lai

Thôn Quảng
Hiệp, xã Hiệp

Thạnh
12/12

Đại học Sư
phạm Sinh

học

Anh
trình độ

B
Giáo viên Trường THCS

Hiệp Thạnh 12/9/2012 2021-2026

4 Dương Thị Phương 16/6/1989 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Châu
Bình, tỉnh
Hà Tỉnh

Thôn  Đarahoa,
xã Hiệp Thạnh 12/12 Cử nhân kế

toán

Thạc sĩ
Luật

Kinh tế

Trung
cấp

Anh
trình độ

B
Công chức UBND xã

Hiệp Thạnh 06/12/2013 Không

5 Phan Quang Thạnh  15/5/1973 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Điện
Bàn Tây,
thành phố
Đà Nẵng

Thôn Phú
Thạnh, xã Hiệp

Thạnh
12/12

Đại học
chuyên

ngành sinh
nông

Trung
cấp

Anh
trình độ

B

Phó Trưởng Ban Kinh tế -
Ngân sách

Hội đồng nhân
dân xã Hiệp

Thạnh
03/02/2002 2021-2026

         - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người Hiệp Thạnh, ngày 25 tháng 02 năm 2026
         - Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 07 là: 03 người TM. UỶ BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Hiệp



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
UỶ BAN BẦU CỬ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HIỆP THẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HIỆP THẠNH KHOÁ XIII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 08
Gồm 01 thôn: Bồng Lai

STT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện

nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ  Nơi công tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Đại biểu
HĐND
(nếu có)

Ghi chú
Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn, nghiệp

vụ

Học
hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị
Ngoại ngữ

1 Phạm Thị Kim Chi 22/8/1991 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Xã Quỳnh
An, tỉnh

Hưng Yên

Thôn Phi Nôm,
xã Hiệp Thạnh 12/12 Cử nhân

Triết học
Trung

cấp

Anh trình
độ B, tiếng

Chu Ru

Chuyên viên Ban
xây dựng đảng

Đảng uỷ xã
Hiệp Thạnh 11/10/2014 Không

2 Nguyễn Khắc Hà Hải 14/12/1966 Nam Việt
Nam Kinh Không

Phường Ninh
Trữ, tỉnh

Khánh Hòa

Thôn Bồng
Lai, xã Hiệp

Thạnh
12/12 Trưởng Thôn Thôn Bồng Lai,

xã Hiệp Thạnh 18/3/2018 2021-2026

3 Nguyễn Lê Đăng Khoa 20/02/1980 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Xã Điện Bàn
Tây, thành

phố Đà Nẵng

Thôn Bồng
Lai, xã Hiệp

Thạnh
12/12

Đại học Anh
văn, Đại học
Luật kinh tế

Trung
cấp

Đại học
Tiếng Anh

PCT
UBMTTQVN,
Chủ tịch Hội

LHPN xã

Cơ quan
UBMTTQVN

xã
09/4/2006

2011-2016,
2016-2021,
2021-2026

4 Nguyễn Hữu Thịnh 24/4/1985 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Vạn An,

tỉnh Nghệ An

Thôn Phú
Thạnh, xã Hiệp

Thạnh
12/12

Trung cấp
Quân sự địa

phương

Nhân viên Quân
lực, Quân khí
kiêm thủ kho

Ban CHQS xã
Hiệp Thạnh 02/9/2007 Không

5 Hoàng Anh Tuấn 15/4/1982 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Tiên Tiến,
tỉnh Hưng

Yên

Phường Xuân
Hương - Đà

Lạt, tỉnh Lâm
Đồng

12/12 Đại học Lịch
sử, Luật Thạc sĩ Cao cấp Anh trình

độ C

PBT Đảng uỷ,
Chủ tịch HĐND

xã 

Đảng uỷ xã
Hiệp Thạnh 15/11/2005 2021-2026

         - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người Hiệp Thạnh, ngày 25 tháng 02 năm 2026
         - Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 08 là: 03 người TM. UỶ BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Hiệp



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
UỶ BAN BẦU CỬ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HIỆP THẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HIỆP THẠNH KHOÁ XIII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 09
Gồm 01 thôn: Nghĩa Hiệp

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện

nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ  Nơi công tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Đại biểu
HĐND
(nếu có)

Ghi chúGiáo
dục phổ
thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ

Học
hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị
Ngoại ngữ

1 Nguyễn Văn Dũng 16/3/1977 Nam Việt
Nam Kinh Không

Phường
Hoài Nhơn
Bắc, tỉnh
Gia Lai

Thôn An
Hiệp, xã

Hiệp Thạnh
12/12

Đại Học Kế
toán, Đại học

Ngoại ngữ

Trung
cấp

Đại học
Tiếng Anh

Phó Chủ tịch
UBND

UBND xã
Hiệp Thạnh 14/01/2009

2011-2016,
2016-2021,
2021-2026

2 Nguyễn Văn Thắng 22/11/1988 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Triệu
Sơn, tỉnh

Thanh Hóa

Thôn Phi
Nôm, xã

Hiệp Thạnh
12/12 Trung cấp

Quân sự   
Trung

cấp
Anh trình

độ B1
Phó Chủ tịch
Hội Nông dân

Hội Nông dân
xã Hiệp
Thạnh

10/10/2010 Không

3 Dương Thị Tường Vy 26/4/1986 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Xã Bình
Sơn, tỉnh

Quảng Ngãi

Thôn Nghĩa
Hiệp, xã

Hiệp Thạnh
12/12 Đại học Quản

trị kinh doanh Thạc sĩ Anh trình
độ B

Kinh doanh tự
do

Thôn Nghĩa
Hiệp, xã Hiệp

Thạnh
22/12/2020 Không

         - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 03 người Hiệp Thạnh, ngày 25 tháng 02 năm 2026
         - Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 09 là: 02 người TM. UỶ BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Hiệp



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
UỶ BAN BẦU CỬ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HIỆP THẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HIỆP THẠNH KHOÁ XIII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 10
Gồm 02 thôn: An Hiệp, Tân Hiệp

STT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Quốc
tịch Dân tộc Tôn

giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ  Nơi công tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Đại biểu
HĐND
(nếu có)

Ghi chúGiáo
dục phổ
thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ

Học
hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

1 Vòng Cóng Hội 15/3/1995 Nam Việt
Nam Hoa Không Quảng

Ninh
Thôn Tân Hiệp,
xã Hiệp Thạnh 7/12 Thôn đội trưởng

Thôn Tân
Hiệp, xã Hiệp

Thạnh
15/10/2018 Không

2 Thái Tiến Hùng 29/9/1958 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Đức
Minh, tỉnh
Hà Tĩnh

Thôn An Hiệp,
xã Hiệp Thạnh 10/10 Trung cấp

Hành chính
Trung

cấp BT Chi bộ thôn 
Thôn An

Hiệp, xã Hiệp
Thạnh

11/5/1980

1994-1999,
1999-2004,
2004-2011,
2011-2016,
2021-2026

3 Nguyễn Thanh Thuỷ 01/02/1972 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Tam
Anh,

thành phố
Đà Nẵng

Thôn An Hiệp,
xã Hiệp Thạnh 12/12

Đại học
chuyên ngành
Luật, Quản trị

kinh doanh

Cao cấp
Anh

trình độ
B

Phó Trưởng Ban
Văn hoá - Xã hội

Hội đồng
nhân dân xã
Hiệp Thạnh

11/01/2006 2021-2026

         - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 03 người Hiệp Thạnh, ngày 25 tháng 02 năm 2026
         - Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 10 là: 02 người TM. UỶ BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Hiệp



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
UỶ BAN BẦU CỬ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HIỆP THẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HIỆP THẠNH KHOÁ XIII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 11
Gồm 02 thôn: An Ninh, Gân Reo

STT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện

nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ  Nơi công tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Đại biểu
HĐND
(nếu có)

Ghi chúGiáo
dục phổ
thông

Chuyên
môn, nghiệp

vụ

Học
hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

1 Bùi Thị Thuý Nga 01/8/1985 Nữ Việt
Nam Kinh Không Xã An Nhơn,

tỉnh Gia Lai

Thôn Gân
Reo, xã Hiệp

Thạnh
12/12 Sơ cấp

Phó BTCB,
Trưởng Ban
CTMT thôn

Thôn Gân
Reo, xã Hiệp

Thạnh
05/10/2006 2016-2021,

2021-2026

2 Phan Hữu Sơn 28/11/1982 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Sơn Tịnh,

tỉnh Quản Ngãi
Thôn 21, xã
Đức Trọng 12/12

Đại học
CSND, Cử
nhân Luật

Trung
cấp

Anh trình
độ B1 Trưởng Công an Công an xã

Hiệp Thạnh 15/8/2008 Không

3 Nguyễn Thị Ngọc Thuý 6/12/1971 Nữ Việt
Nam Kinh Thiên

Chúa Tỉnh Gia Lai
Thôn An

Ninh, xã Hiệp
Thạnh

12/12 Sơ cấp Trưởng Ban
CTMT thôn

Thôn An
Ninh, xã

Hiệp Thạnh
04/01/2022 Không

         - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 03 người Hiệp Thạnh, ngày 25 tháng 02 năm 2026
         - Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 11 là: 02 người TM. UỶ BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Hiệp



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
UỶ BAN BẦU CỬ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HIỆP THẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HIỆP THẠNH KHOÁ XIII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Đơn vị bầu cử số: 12
Gồm 02 thôn: An Bình, An Tĩnh

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện

nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ  Nơi công tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Đại biểu
HĐND
(nếu có)

Ghi chúGiáo
dục phổ
thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ

Học
hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị
Ngoại ngữ

1 Mai Đức Định 03/3/1958 Nam Việt
Nam Kinh Công

giáo

Phường An
Nhơn, tỉnh Gia

Lai

12/4 thôn
An Bình, xã
Hiệp Thạnh

12/12
Đại học chuyên
ngành khoa học

cây trồng
Sơ cấp Anh trình

độ A2

Bí thư chi bộ
kiêm Trưởng

thôn

Thôn An Bình,
xã Hiệp Thạnh 08/11/2011 2021-2026

2 Phan Thị Thuý Hoà 09/4/1988 Nữ Việt
Nam Kinh Không Xã Tây Hoà,

tỉnh Đắk Lắk

Thôn An
Tĩnh, xã

Hiệp Thạnh
12/12 Đại học Kế toán Anh trình

độ B

Chi hội trưởng
chi hội Nông

dân

Thôn An Tĩnh,
xã Hiệp Thạnh Không Không

3 Lê Nguyên Hoàng 03/02/1978 Nam Việt
Nam Kinh Không

Phường Liên
Chiểu, Thành
phố Đà Nẵng

Thôn 23, xã
Đức Trọng 12/12

Đại học Quản trị
kinh doanh, Thạc
sỹ Luật Kinh tế

Thạc sỹ Cao cấp Anh, trình
độ B2 Aptis Bí thư Đảng uỷ Đảng uỷ xã

Hiệp Thạnh 10/4/2003 2021-2026

         - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 03 người Hiệp Thạnh, ngày 25 tháng 02 năm 2026
         - Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 12 là: 02 người TM. UỶ BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Hiệp
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